
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN KẺ SẶT

Số: 46/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kẻ Sặt, ngày 15 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quyết định số 

1357/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Hải Dương

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

UBND thị trấn Kẻ Sặt thông báo niêm yết công khai danh mục thủ tục hành 
chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường để tổ chức thực hiện, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ 
sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc thẩm quyền giải quyết như sau:

1. Tiến hành niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường (chi tiết 
có Quyết định kèm theo).

2. Quy trình niêm yết: Được thực hiện theo quy định.
3. Giao cho Công chức Địa chính Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, đăng 

tải các danh mục, nội dung quy trình giải quyết trên Trang thông tin điện tử của 
thị trấn để mọi cá nhân, tổ chức nắm được và thực hiện.

4. Đài truyền thanh thị trấn có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền trên 
hệ thống truyền thanh về các lĩnh vực và thủ tục hành chính được công khai.

5. Các công chức chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy 
ban nhân dân thị trấn có trách nhiệm, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trên đây, là Thông báo thực niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND thị trấn Kẻ Sặt./.

Nơi Nhận:
- UBND huyện Bình Giang;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Bộ phận một cửa;
- Cổng TTĐT;
- Các tổ chức có liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Phương



UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIANG

Số:       /UBND-VP
V/v công khai thủ tục hành chính 
chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bình Giang, ngày       tháng 5 năm 2025

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 1357QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Chủ tịch 
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn: cập nhật danh mục, nội dung thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đến Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả của xã để niêm yết, công khai, hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả 
theo đúng quy định.

(Chi tiết có Quyết định 1357/QĐ-UBND kèm theo)

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội dung công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Vũ Thị Hòa
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1357/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số            
296/TTr-SNNMT ngày 28 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa gồm 08 thủ tục lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 
lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. Nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 
1049/QĐ-BNNMT ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường và Quyết định số 967/QĐ-BNNMT ngày 18 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Chi tiết, có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai, giải quyết thủ tục hành chính đảm 
bảo đúng quy định; cung cấp nội dung thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ 
hành chính công niêm yết công khai, hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ 
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sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi 

trường và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật nội dung thủ tục hành chính tại 
Điều 1 Quyết định này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh 
đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định. Thời gian hoàn thành ngay sau 
khi nhận được Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các xã, 
phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT và Hội nghị;
- Lưu: VT, TTPVHCC (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng



3

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

I
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
(Được công bố tại Quyết định số 1049/QĐ-BNNMT ngày 18/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

1. Cấp Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở 
sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản

15 (mười lăm) ngày 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh

Theo Phụ 
biểu kèm theo

- Luật An toàn thực phẩm số 
55/2010/QH12 ngày 17 tháng 
6 năm 2010 của Quốc hội.
- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định việc 
thẩm định, chứng nhận cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.

1357 29
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về sửa đổi, bổ 
sung một số Thông tư quy 
định thẩm định, chứng nhận 
cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông lâm thủy sản 
đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.
- Thông tư số 286/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định quản lý chất lượng, 
an toàn thực phẩm trong lĩnh 
vực nông nghiệp, được sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư số 
44/2018/TT-BTC ngày 
07/5/2018 của Bộ Tài chính.
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

2. Cấp giấy chứng nhận 
xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm 
soát thu hoạch) cho lô 
nguyên liệu nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ

- Cơ quan kiểm soát 
cấp Giấy chứng nhận 
xuất xứ cho các lô 
nguyên liệu nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ 
được kiểm soát ngay 
sau khi thực hiện 
kiểm soát tại hiện 
trường.
- Trường hợp đại 
diện Cơ quan kiểm 
soát chưa ký tên và 
chưa đóng dấu của 
Cơ quan kiểm soát 
trên Giấy chứng 
nhận xuất xứ tại hiện 
trường, Cơ quan 
kiểm soát tổ chức 
cấp Phiếu kiểm soát 
thu hoạch ngay sau 
khi thực hiện kiểm 
soát tại hiện trường.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh

Không quy 
định

Thông tư số 33/2015/TT-
BNNPTNT ngày 08/10/2015 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về 
giám sát vệ sinh, ATTP trong 
thu hoạch nhuyễn thể hai 
mảnh vỏ.



6

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

3. Cấp đổi Phiếu kiểm soát 
thu hoạch sang Giấy 
chứng nhận xuất xứ cho 
lô nguyên liệu nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ

- Xử lý hồ sơ: Trong 
thời gian không quá 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày thu 
hoạch.
- Xử lý hồ sơ và cấp 
giấy chứng nhận: 
Trong thời gian 01 
(một) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được Phiếu kiểm 
soát thu hoạch.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh

Không quy 
định

Thông tư số 33/2015/TT-
BNNPTNT ngày 08/10/2015 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về 
giám sát vệ sinh, ATTP trong 
thu hoạch nhuyễn thể hai 
mảnh vỏ.
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO 
(Được công bố tại Quyết định số 967/QĐ-BNNMT ngày 18/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

1 Công nhận hộ nghèo, hộ 
cận nghèo định kỳ hằng 
năm

Rà soát từ ngày 01 
tháng 9 đến hết ngày 
14 tháng 12 của năm.

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả các xã, 
phường, thị trấn

Không quy định - Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định quy 
trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình 
xác định hộ làm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức sống trung 
bình giai đoạn 2022-2025;
- Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 18/7/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn phương pháp rà soát, phân 
loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
xác định thu nhập của hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2022-
2025 và mẫu biểu báo cáo;
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 02/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30/3/2022 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH.

2 Công nhận hộ nghèo, hộ 
cận nghèo thường xuyên 
hằng năm

15 ngày, kể từ ngày 
bắt đầu rà soát (mỗi 
tháng 01 lần, thực 
hiện từ ngày 15 hằng 
tháng)

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả các xã, 
phường, thị trấn

Không quy định - Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định quy 
trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình 
xác định hộ làm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức sống trung 
bình giai đoạn 2022-2025;
- Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 18/7/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn phương pháp rà soát, phân 
loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
xác định thu nhập của hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

sống trung bình giai đoạn 2022-
2025 và mẫu biểu báo cáo;
- Thông tư số 02/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30/3/2022 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH.

3 Công nhận hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận nghèo 
thường xuyên hằng năm

15 ngày, kể từ ngày 
bắt đầu rà soát (mỗi 
tháng 01 lần, thực 
hiện từ ngày 15 hằng 
tháng)

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả các xã, 
phường, thị trấn

Không quy định - Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định quy 
trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình 
xác định hộ làm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức sống trung 
bình giai đoạn 2022-2025;
- Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 18/7/2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn phương pháp rà soát, phân 
loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

xác định thu nhập của hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2022-
2025 và mẫu biểu báo cáo;
- Thông tư số 02/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30/3/2022 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH.

4 Công nhận hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp có 
mức sống trung bình

15 ngày kể từ ngày 
bắt đầu rà soát (rà 
soát từ ngày 15 hằng 
tháng).

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả các xã, 
phường, thị trấn

Không quy định - Luật cư trú năm 2020.
- Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy 
định quy trình rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 2022-
2025.
- Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn phương pháp rà 
soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu nhập của 
hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2022-2025 và mẫu 
biểu báo cáo.
- Thông tư số 02/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Thông tư số 
07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 
18 tháng 7 năm 2021 củaBộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại 
hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 
định thu nhập của hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

bình giai đoạn 2022-2025 và 
mẫu biểu báo cáo

5 Công nhận người lao 
động có thu nhập thấp

15 ngày kể từ ngày 
bắt đầu rà soát (rà 
soát kể từ ngày 15 
hằng tháng)

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả các xã, 
phường, thị trấn

Không quy định - Nghị định số 30/2025/NĐ-CP 
ngày 24/02/2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 07/2021/NĐ-CP ngày 
27/01/2021 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều giai 
đoạn 2021-2025.
- Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy 
định quy trình rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp có mức sống 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

trung bình giai đoạn 2022-
2025.
- Thông tư số 07/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn phương pháp rà 
soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu nhập của 
hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2022-2025 và mẫu 
biểu báo cáo.
- Thông tư số 02/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Thông tư số 
07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 
18 tháng 7 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.
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PHỤ BIỂU
THẨM ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

(theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt Tên phí Mức thu

1 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập 
khẩu  

a Đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng 
nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu 350.000 đồng/lô hàng

b Đối với trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ đẻ cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo 
yêu cầu của nước nhập khẩu 100.000 đồng/lô hàng

2 Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản  

 - Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện 30.000 đồng/lần/người

 - Cơ quan kiểm tra trung ương thực hiện 50.000 đồng/lần người

3 Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản  

a Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản  

 - Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện 700.000 đồng/cơ sở

 - Cơ quan kiểm tra trung ương thực hiện 2.000.000 đồng/cơ sở

b Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm 50% phí thẩm định cấp giấy chứng 
nhận
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Stt Tên phí Mức thu

4 Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các 
vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1.200.000 đồng /lần/sản phẩm

5 Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh 
vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản  


